
Biểu số: 01/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 

08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: Báo cáo 6 tháng: Ngày15/6 năm báo 

cáo; Báo cáo năm ước tính: Ngày 15/12 năm báo cáo; 

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15/2 năm sau.

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng tỉnh 

Kiên Giang

Đơn vị nhận báo 

cáo: Bộ Xây dựng

Số liệu cùng  kỳ 

năm trước

Số liệu trong  kỳ 

báo cáo

Thực hiện cùng 

 kỳ năm trước

Thực hiện trong 

 kỳ báo cáo

A B 1 2 3 4

Tổng số 01              1.336.755              2.252.432                        439                        835 

I. Phân theo quy mô dự án

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia 02

- Công trình thuộc dự án nhóm A 03

- Công trình thuộc dự án nhóm B 04                 515.748                 782.841                            3                            5 

- Công trình thuộc dự án nhóm C 05                 821.007              1.469.591                        436                        830 

II. Phân loại công trình theo công năng

- Công trình dân dụng 06                 369.637                 651.518                          96                        154 

- Công trình công nghiệp 07

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 08                   47.443                   62.520                          35                        104 

- Công trình giao thông 09                 531.034                 661.465                        145                        196 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 10                 192.610                 729.446                        163                        310 

Người lập biểu

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

TỔNG SỐ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN

Năm 2023

Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán)

(ĐVT: Triệu đồng)

Tổng số công trình khởi công mới 

trên  địa bàn

(ĐVT: Công trình)Mã số
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